
STT NHA KHOA ĐỊA CHỈ

331 Trường Chinh, P14, Quận Tân Bình, TP.HCM

763 Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM

2 Nha khoa Đăng Lưu 34 Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Nha khoa Cali 303 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Nha khoa Vạn Thành Huyện Tân Uyên, Bình Dương

4 Nha khoa Tương Lai Nhất Huyện Tân Uyên, Bình Dương

5 Nha khoa Bến Thành 22 khu phố 3 Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

141/7 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

7 Nha khoa Việt Hoa 30/4 P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

8 Nha khoa Thanh Liêm Biên Hòa, Đồng Nai

9 Nha khoa Kim Phượng 526 Lê Duẩn, khu Phước Thuận, TT.Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai

46-48 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

43/12 Đinh Bộ Lĩnh, Mỹ Tho, Tiền Giang

11 Nha khoa Đại Nam 187A-187B Lê Quang Định, Phường 7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

61 Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình, TP.HCM

98 Ông Ích Khiêm, P.5, Quận 11, TP.HCM

573 Tỉnh Lộ 10, P.Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM

13 Nha khoa Đông Á 75 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP.HCM

14 Nha khoa Kỳ Nguyên 188 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM

15 Nha khoa Nét Duyên 201 Đất Mới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM

16 Nha khoa Vương Anh 11-13-15 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

17 Nha khoa 126 126 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

330 Lê Văn Khương, P.Thới An, Q.12, TP.HCM

182A5 Đường tránh QL.60, KP.3, P.Phú Tân, TP.Bến Tre

126B Nguyễn Đáng, Khóm 8, P.6, TP Trà Vinh

95/5 Đường Trần Phú, Khóm 5, P.7, TP.Bạc Liêu

19 Nha khoa Sinh Hậu Số 27A/13, KP 5, P.Trảng Dài, TP,.Biên Hòa, Đồng Nai

20 Nha khoa Đakao 123B (119 bis cũ) Nơ Trang Long, P3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

21 Nha khoa - PK ĐK Bảo Quang 1172, Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

22 Nha khoa Việt Nhật 11/1 Tân Phú, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu

23 Nha khoa Thiên Ân Đức 28/11A Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, Q.12, TP.HCM

24 Nha khoa Đông Nam Á 2-4-6 Hoa Lan, P.Phú Nhuận, TP.HCM

322 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM

CS 1: 153, Tôn Đản, P.14, Q.4, TP HCM

CS 2: 9 Vĩnh Hội, P.4, Q.4, TP HCM

26 Nha khoa Ngọc Phương 6, Phạm Hùng, P.10, Q.8, TP HCM

85 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM

363 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM

203 Tân Phước, P.6, Q.10, TP.HCM

28 Nha khoa Ngọc Phát 1 Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

29 Nha khoa Hoàng Gia 217A/1, KP2, Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa-Đồng Nai

30 Nha khoa Phúc Trạch Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

31 Nha khoa Toàn Nha KP2, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai

32 Nha khoa Việt Anh Đức 3/10-3/11, Đồng Khởi, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

33 Nha khoa Tâm Đức 125/2 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc môn, TP.HCM

34 Nha khoa Hoàng Bảo 28 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM

35 Nha khoa Á Châu Số 441B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

36 Nha khoa Toàn Mỹ 348 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM / CƠ SỞ Y TẾ / NHÀ THUỐC

TỪ CHỐI CHI TRẢ BẢO HIỂM
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Nha khoa Minh Thư12

Nha khoa công nghệ mới 3D10

Nha khoa Nam Sài Gòn6

Nha khoa Nhật Mỹ

Khu Vực Phía Nam

Nha khoa Huy Khang27

25

Nha khoa Toàn Ý18

Nha Khoa Trí Huy

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
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37 Nha khoa Quốc Tế Tâm Phúc 331-333 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, TP.HCM

264 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

25 Trần Cao Vân, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM

53A Bạch Đằng, P.13, Bình Thạnh, TP.HCM

39 Nha khoa Ngọc Trai 13 Cách Mạng Tháng 8, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

40 Nha khoa Sao A 316B Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

41 Nha khoa Làng Hoa 32/8A Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM

42 Nha khoa Minh Hy 219 Đường 19, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM

43 Nha khoa Võ Văn Tần 360 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM

44 Nha khoa Vũ Duy Hưng 26 Hàm Nghi, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng

45 Nha khoa Nét Duyên 84A/44 Trần Hữu Trang, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

46 Nha khoa Toàn Mỹ 247 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

47 Nha khoa Minh Thảo 633 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM

48 Nha khoa Cali Số 303 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM

49 Nha khoa Happy Số 26 Hàm Nghi, Tp.Đà Nẵng

50 Nha khoa Vũ Đình Châu TP.Đà Nẵng

51 Nha khoa Vũ Duy Hưng TP.Đà Nẵng

52 Nha khoa Trần Văn Bình 493 Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu

53 Nha khoa Phú Thịnh 400 Trương Công Định, P.8, TP Vũng Tàu

54 nha khoa Sài Gòn 114 Nguyễn Văn Trỗi, P.4, TP Vũng Tàu

55 Nha khoa Hoàng An 8 Ba Cu, TP Vũng Tàu

56 Nha khoa Tâm Đức chi nhánh Vũng Tàu: 102 Ba Cu, P.3, TP Vũng Tàu

57 Nha khoa Hồng Phúc 246 đường 30/4, P.Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

58 Nha khoa Bùi Đình Bình E3-2/7 TT đô thị Chí Linh, P.10, Vũng Tàu

59 Nha khoa Thành Phát-Việt Mỹ 135 Lê Hồng Phong, P.8, Vũng Tàu

60 PK đa khoa Việt Tâm QL51, ấp Phước thạnh, xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu

187A - 187B Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

485-487 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

47-49 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

150 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

389 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

39-41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

584 CMT8, Phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

180 Yersin, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

033/A Thị trấn Uyên Hưng (Đối diện chợ), Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

43A Lê Thành Phương, P.Vạn Thắng, Tỉnh Khánh Hòa

55/1 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Tỉnh Khánh Hòa

222 Trần Quý Cáp, P.Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

90-92 Trần Hưng Đạo, Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

01 Cao Bá Quát, TP.Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận

12-14 Trần Phú, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

328 Ông Ích Khiêm, P.Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

1 Nha khoa Quốc tế Việt Đức 84 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 Nha khoa Việt Hàn 199 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3 Nha khoa Minh Tâm 1B Trần Hưng Đạo, HBT, Hà Nội

4 TT Nha Khoa Viplab 54 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội 

5 Nha khoa Bảo Việt Tầng 1 toà nhà Hacinco, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

6 nha khoa Việt Chi số 06 ngõ 10A Nguyễn Thị Định, Hà Nội

7 Nha khoa Minh Thu 92 Hoàng Ngân, Hà Nội

8 Nha Khoa Quốc tế Việt Pháp Số 6 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

9 Nha khoa 105 Thành Công 105 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

10 Nha khoa Mỹ 11, Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Trung tâm nha khoa BS Thành 78 Kim Mã Thượng, Hà Nội

12 Nha khoa Việt Mỹ 61, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

13 Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Gia 177, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

14 Nha khoa Mỹ Châu 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

15 Phòng khám răng hàm mặt Việt Xô 108, Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

61 Địa chỉ Chi nhánh Nha khoa Đại Nam

Khu Vực Phía Bắc

Nha khoa Thái Dương38

http://diachiso.vn/ha-noi/ba-dinh/thanh-cong/94/nha-khoa-94-thanh-cong
http://diachiso.vn/ha-noi/hoan-kiem/cua-nam/11/nha-khoa-my
http://diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/truong-chinh/61/nha-khoa-viet-my
http://diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/nguyen-trai/177/nha-khoa-tham-my-hoang-gia-
http://www.diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/luong-the-vinh/108/phong-kham-rang-ham-mat-viet-xo


16 Nha khoa Happy Smiles Land 25A1 Trần Duy Hưng, Hà Nội

17 Nha khoa Dũng Trí 204, Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

18 Nha Khoa Hà Thành Số 03 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

19 Nha Khoa Bảo Việt 117 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

20 Nha khoa Sài Gòn 208 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

21 Nha khoa Osaka VP3 bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

22 Phòng khám nha khoa Minh Châu 308, Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

23 Nha khoa Minh Tâm 46, Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

24 Phòng khám nha khoa Sài Gòn 376 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

25 Phòng khám đa khoa Minh Tâm 1B, Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

26 Nha khoa Phạm Dương Tầng 5, 52 Bà Triệu, Hà Nội

27 Phòng khám đa khoa Việt Hàn 9, Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

28 Nha khoa quốc tế Nguyễn Khoa Số 05 Nguyễn Du, Hà Nội

29 Phòng khám nha khoa Hà Anh 48, Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

30 Nha Khoa Việt Nhật 12C, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

31 Nha khoa Thành Công 112 H1, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

32 Trung tâm nha khoa 225 225, Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

33 Phúc 115 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

34 Nha khoa Hòa An Lương Đình Của, Hà Nội

35 Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Số 5 Hồ Xuân Hương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

34
Nha khoa Quốc tế Hà Nội Seoul thuộc Công ty 

TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
CS2: 95 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Hà Nội

35 Nha khoa Việt Đức Lô 3, Lạ Long Quân, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

PK NK Minh Sinh 46 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

STT BỆNH VIỆN / PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ

1 BV ĐK tư nhân Tràng An Số 59, Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

2 PK chuyên khoa Tai Mũi Họng 367 Đường Giải Phóng- HBT, Hà Nội

3 PK chuyên khoa Tai Mũi Họng Số 33/38 Phương Mai- Đống Đa, Hà Nội

4 PK ĐK Thiên Hòa 73 Trần Duy Hưng- P. Trung Hòa- Quận Cầu Giấy, Hà Nội

5 BV Nam Thăng Long 38 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

6 BV ĐK Hàm Rồng Đường 1A - xã Hoằng Quý - huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

7 Phòng khám 3/2 1503 - 1505 - 1507 - 1509 - 3/2 - Phường 6 - Quận 11, TP.HCM

8 Phòng khám đa khoa Quốc tế 221 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trình, TP.HCM

9
Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng trực 

thuộc công ty cổ phần đầu tư Kim Sa
12 Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10 PK ĐK Thanh Bình 648 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

STT NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ

1 Nhà thuốc Tuyết Sương Tổ DP2, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

2 Công ty Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng Số 2 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, Đà Nẵng

3 Nhà Thuốc Tân Bình 4 498 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, TP.HCM

4 Nhà Thuốc Mỹ Châu Tất cả các chi nhánh

5 Nhà thuốc Trung Nguyên 372 (số 93B cũ) Phan Xích Long, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM

6 Nhà thuốc Maika 95/471 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

1 Nhà thuốc Lương Thị Mai Lan Số 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 Nhà thuốc Trọng Tấn - Ds Hoàng Thị Lê Hảo Số 57 dốc Viện Nhi, Ba Đình, Hà Nội

3 Nhà thuốc Nguyễn Thị Huyền Vy 50 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

4 Nhà thuốc Trần Thị Tùy 199 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

5 Nhà thuốc Phạm Văn Thiều 84 Khu Ga, TT Văn Điển, Hà Nội

6 Nhà thuốc Trần Thị Bích Vân 01 khu đô thị Pháp Vân, Thanh Trì, Hà Nội

7 Nhà thuốc Gia Phương 46 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8 Nhà thuốc Công ty CP Y tế Sông Hồng Hà Nội

9 Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa

10 Nhà thuốc Hưng Hà - Ds Nguyễn Thái Hùng 115 Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Nhà thuốc Liên Mai 625 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

12 Trung tâm thương mại dược phẩm Hòa Bình 816 Đồng Tiến, Hòa Bình

13 Nhà thuốc Nghĩa Hưng 364 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

14 Quầy thuốc Nhân Hưng Thôn Tháp, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

15 Nhà thuốc Bảo Linh Số I Đường Nhà Thương - Hải Phòng

Ngoài ra PVI không chi trả nếu Thành viên/ nhân viên/ người thân tham gia PVI-TCA CARE khám hoặc 

chữa bệnh tại các bệnh viện sau: Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Bệnh viện Vinmec, hệ thống Bệnh viện/phòng 

khám Columbia, Bệnh viện Viện Pháp (FV), Thu cúc, Hồng Ngọc, Hoàn Mỹ.  

Khu vực phía Bắc

Khu vực phía Nam

http://nhakhoahappysmilesland.com.vn/
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http://diachiso.vn/ha-noi/hai-ba-trung/ngo-thi-nham/9/phong-kham-da-khoa-viet-han
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